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BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
NĂM 2024
I. Thông tin chung:
1. Tên đơn vị: TRƯỜNG TIỂU HỌC VŨ XUÂN THIỀU
2. Địa điểm trụ sở chính: Số 149 ngõ 215 đường Nguyễn Văn Linh , quận Long Biên, TP Hà Nội.
- Điện thoại: 0243.8765000 - Địa chỉ mail: c1vuxuanthieu@longbien.edu.vn. Website: https://thvuxuanthieu.longbien.edu.vn
3. Loại hình cơ sở giáo dục: Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều là trường tiểu học công lập trực thuộc Phòng giáo dục và đào tạo quận Long Biên.
4. Sứ mạng, tầm nhìn, mục tiêu:
5. Quá trình thành lập và phát triển:
Tiền thân Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều là Trường PTCS May 10. Năm học 1994 - 1995 sát nhập với Trường PTCS Sài Đồng thành Trường Tiểu học Sài Đồng với 2 phân hiệu. Sau 5 năm hoạt động, lại tách thành 2 trường Tiểu học Sài Đồng A và Tiểu học Sài Đồng B. Tháng 01/2004 sau khi tách Quận và chuyển đổi lên phường, trường Tiểu học Sài Đồng B được đổi tên thành Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều ngày nay. 
- Những đặc điểm chính của đơn vị, địa phương:
+ Về điều kiện tự nhiên, xã hội:
Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều nằm trong khu tập thể May 10 thuộc tổ dân phố 8 của Phường Sài Đồng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Phường Sài Đồng nằm ở phía Đông Nam quận Long Biên, cửa ngõ phía Đông Bắc Thủ đô Hà Nội. Đây là một đơn vị hành chính mới được thành lập (năm 1982), cộng đồng dân cư của phường được hình thành cùng với lịch sử phát triển các công ty, xí nghiệp đóng trên địa bàn.
Học sinh của trường TH Vũ Xuân Thiều chủ yếu là con em công nhân viên công ty May 10 và con em của các đơn vị bộ đội đóng trên địa bàn phường Sài Đồng.
II. Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên.
- Số lớp: 28; số học sinh: 1.093 học sinh
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên: 54;  Trong đó: Biên chế: 37, hợp đồng quận: 02, hợp đồng trường: 17.
. Hiệu trưởng:
. Phó Hiệu trưởng: Ngô Xuân Trực - SĐT: 0987.529.236
. Phó Hiệu trưởng: Lê Hạnh Nguyên - SĐT: 0904.023.267
- Trình độ: Thạc sĩ: 01; Đại học: 44;  Cao đẳng: 07;  Trung cấp: 01; THPT: 05
- Đạt chuẩn theo Luật GD 2019: 85,7%,  trên chuẩn: 2,0%
- Chuẩn nghề nghiệp: Tốt: 16; Khá: 20; Đạt: 1
- Đảng viên: 22 đồng chí.
III. Cơ sở vật chất.
- Tổng diện tích đất: 3795m2, trong đó diện tích sân chơi, bãi tập là 2136m2
- Trường học khang trang, có đủ các phòng học (30 phòng học) và phòng chức năng (01 Âm nhạc, 01 Mĩ thuật, 01 Tin học, 02 phòng Tiếng Anh, 02 phòng Thư viện, 01 phòng Giáo dục thể chất). Bàn ghế học sinh, GV bảng chống lóa đủ, đúng tiêu chuẩn. Các lớp học, phòng học chức năng được trang bị máy tính, máy chiếu, hệ thống âm thanh tương đối đầy đủ.
+Danh mục sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường đã được Phòng GD&ĐT quận Long Biên phê duyệt :
	DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA SỬ DỤNG TRONG NHÀ TRƯỜNG 

	Năm học 2024-2025

	
	
	
	
	
	
	

	TT
	Môn/HĐGD
	Khối 1
	Khối 2
	Khối 3
	Khối 4
	Khối 5

	1
	Tiếng Việt
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS

	2
	Toán
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS

	3
	Đạo đức
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS

	4
	Tự nhiên và Xã hội
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS

	5
	Khoa học
	 
	 
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS

	6
	Lịch sử và Địa lí
	 
	 
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS

	7
	Công nghệ
	 
	 
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS

	8
	Tin học
	 
	 
	Cánh Diều
	Cánh Diều
	Cánh Diều

	9
	Hoạt động trải nghiệm
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS

	10
	GD Nghệ thuật (Âm nhạc)
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS

	11
	GD Nghệ thuật (Mĩ thuật)
	Vì sự bình đẳng và 
dân chủ trong GD
	Chân trời ST (Bản 1)
	Chân trời ST (Bản 1)
	Chân trời ST (Bản 1)
	Chân trời ST (Bản 1)

	12
	Giáo dục Thể chất
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS
	KNTTVCS

	13
	Ngoại ngữ (Tiếng Anh)
	 
	 
	 i- Learn Smath Star
	i- Learn Smath Star
	i- Learn Smath Star


+ Các tổ chức đảng, đoàn thể:
- Trường có đầy đủ các tổ chức đoàn thể: Chi bộ, Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Đội TNTP HCM.
- Các tổ chức đoàn thể hoạt động đều tay, luôn có sự đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong tổ chức.
IV. Kiểm định chất lượng giáo dục.
Năm học 2019-2020 nhà trường được Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo quyết định số 896/QĐ-UBND ngày 23 tháng 02 năm 2021.
Hàng năm nhà trường đã lên kế hoạch tiến hành cải tạo cơ sở vật chất và tự đánh giá, kiểm định chất lượng theo đúng quy trình và quy định của cấp trên.
V. Kết quả hoạt động giáo dục:
1. Những nhiệm vụ và kế hoạch thực hiện:
a. Công tác phổ cập giáo dục:
- Nhà trường đã huy động được 100% trẻ 6 tuổi ra lớp. Thực hiện tuyển sinh lớp 1 đúng quy định.
- Không có học sinh bỏ học giữa chừng. Không có học sinh lưu ban. Vận động 06 trẻ khuyết tật ra lớp học hòa nhập.
- Kết quả PCGD TH ĐĐT – Công tác xóa mù địa phương: Tốt
b. Công tác dạy và học:
* Kết quả học sinh:
	Năm học
	Học sinh Giỏi
(Khen toàn diện, HTXS)
	Học sinh
HTVT, TB
	Học sinh Trung bình (Chưa được khen)
	Học sinh yếu

	2022-2023
	33,4%
	35,7%
	30,9%
	0%

	2023-2024
	32,76%
	17,82%
	49,42%
	0%


* Kết quả mũi nhọn:
	Năm học
	Cấp quận
	Cấp Thành phố
	Cấp quốc gia
	Cấp Quốc tế

	
	Nhất
	Nhì
	Ba
	KK
	Nhất
	Nhì
	Ba
	KK
	Nhất
	Nhì
	Ba
	KK
	HCV
	HCB
	HCĐ

	2022-2023
	3
	16
	7
	2
	3
	3
	1
	2
	3
	2
	16
	17
	0
	0
	1

	2023-2024
	21
	9
	7
	19
	1
	0
	1
	0
	5
	11
	16
	5
	0
	0
	0


* Kết quả giáo viên:
- Công tác xây dựng, bồi dưỡng đội ngũ:
+ Nhà trường thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động trong trường thông qua các buổi tuyên truyền, tập huấn, học tập chính trị,…
+ Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đảm bảo về chất lượng, thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, nâng cao chất lượng dạy học.
+ Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đảm bảo mở rộng nguồn giới thiệu.
Kết quả:
	TT
	Nội dung
	Năm học 2022 - 2023
	Năm học 2023 - 2024

	
	
	Giải cấp Quận
	Giải cấp TP
	Giải cấp QG
	Giải cấp Quận
	Giải cấp TP
	Giải cấp QG

	1
	Thi Giáo viên giỏi
	Giải Nhất: 01
Đạt: 01
	Giải Nhất: 01
	-
	Giải Nhất: 01
	Giải Nhì: 01
	-

	2
	Bài giảng Stem
	-
	-
	-
	Giải Nhất: 01
	-
	-

	3
	Ngày hội văn hóa thể dục thể thao
	Giải Nhì: 01
Giải Ba: 01
	-
	-
	Giải Ba: 01
	-
	-

	4
	Ngày hội CNTT - Stem (Gian trưng bày
	-
	-
	-
	Giải Nhất: 01
	-
	-

	5
	Thi Kỹ năng Ngày hội CNTT - Stem
	-
	-
	-
	Giải Nhì: 01
	Giải Ba: 01
	-

	6
	Cuộc thi “Duyên dáng áo dài Việt Nam” 
	-
	-
	-
	Giải Ba: 01
	-
	-

	7
	Gương điển hình tiên tiến “Người tốt, việc tốt”
	-
	-
	-
	01
	-
	-

	8
	Nhà giáo Long Biên tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 7
	Giải Ba: 01
	-
	-
	Đạt: 01
	-
	-

	Tổng
	05
	01
	-
	08
	02
	-



* Phong trào Sáng kiến kinh nghiệm:
	Năm học
	Số SKKN
cấp Thành phố
	Số SKKN
cấp Quận
	Số SKKN
cấp Trường

	2022-2023
	0
	10
	11

	2023-2-24
	0
	05
	10


* Hoạt động thư viện trường học:
Thư viện của trường đạt mức 2
VII. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác.
-  Tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động và các hoạt động từ thiện, nhân đạo.
Năm học 2023-2024, nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các cuộc vận động: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" lồng ghép với cuộc vận động: "Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và các cuộc vận động của ngành giáo dục và đào tạo Hà Nội; xây dựng phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". 
100% các GV trong trường đó thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” với việc thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của ngành. 100% cán bộ, giáo viên khách quan, trung thực trong việc thực hiện quy chế chuyên môn, coi thi, chấm thi và đánh giá kết quả học tập của học sinh. Thực hiện nghiêm túc quy định đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD&ĐT. Năm học 2023-2024, không có nhà giáo vi phạm đạo đức bị xử lý kỷ luật. Đại đa số cán bộ, giáo viên đều không ngừng học tập để nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, ngoại ngữ và tin học để phục vụ công tác và hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu về chuẩn nghề nghiệp nhà giáo và chuẩn cán bộ quản lý cơ sở giáo dục với nhiệm vụ được giao. Nhiều cán bộ, giáo viên khắc phục khó khăn, có kế hoạch tự học, tự nghiên cứu để chiếm lĩnh tri thức khoa học, công nghệ và nghệ thuật sư phạm. Tiêu biểu như các cô giáo: Nguyễn Ngọc Thư; Phạm Thị Hằng, Nguyễn Mai Liên, Đinh Thị Anh Đào, Nguyễn Thị Thủy, Hoàng Hạnh Ngân, Dương Thị Thanh Hà, Vũ Thị Lê Hoa, Đặng Nhật Linh, Phạm Thanh Huyền, Nguyễn Mai Anh, Trịnh Thị Hồng Khanh...
Các cuộc vận động đã đi vào chiều sâu và đã đạt được những kết quả cụ thể, có tác dụng thúc đẩy các hoạt động trong nhà trường, các phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” được triển khai tạo môi trường giáo dục lành mạnh.
Đánh giá chung: Tốt.
- Giáo dục nếp sống thanh lịch văn minh cho học sinh:
- Tuyên truyền, phổ biến tới 100% CMHS, GV và HS về bộ tài liệu này.
- Giáo dục kĩ năng sống, công tác phòng chống tai nạn thương tích, an ninh trường học:
Kết quả: Học sinh thực hiện tốt kĩ năng sống. Không có HS vi phạm Đạo đức, vi phạm pháp luật và không có HS bị tai nạn thương tích trong năm học.
- Hội chữ thập đỏ, Y tế học đường:
* Công tác chữ thập đỏ:
- Xây dựng kế hoạch chỉ đạo đầy đủ, sát văn bản cấp trên.
- Triển khai thực hiện kế hoạch nghiêm túc.
- Kết quả: Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên xếp loại Xuất sắc
* Công tác y tế học đường: Xếp loại Xuất sắc
- Chăm sóc tốt sức khỏe ban đầu cho HS.
- Tổ chức khám sức khỏe cho 100% học sinh.
- Phối hợp tuyên truyền giúp học sinh pḥòng chống các bệnh theo mùa, pḥòng chống tại nạn thương tích. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh .
- Các hoạt động về thể dục, thể thao, Đoàn Đội:
* Các hoạt động về thể dục thể thao:
- Tham gia đầy đủ, nhiệt tình HKPĐ cấp Quận.
- GV và HS tích cực rèn luyện và tham gia thi đấu hết sức mình.
Kết quả: Đạt 01 giải Nhì cấp Quận;
* Các hoạt động về Đoàn Đội:
- Ban giám hiệu phân công nhiệm vụ, theo dõi đôn đốc thực hiện.
- Đoàn Đội có nhiệm vụ tập huấn cán bộ liên, chi đội; phân công nhiệm vụ cho các cán bộ Liên đội. Liên đội trưởng thường xuyên làm nhiệm vụ trong giờ chào cờ: dẫn chương trình, điều hành đội trống…
- Đoàn Đội kết hợp với chi đoàn, với GVCN xây dựng các chương trình: văn nghệ theo chủ đề, tổ chức các trò chơi có thưởng cho đông đảo HS tham gia: kéo co, ngâm thơ, kể chuyện, kể chuyện tiếu lâm, truyện cười …tạo không khí vui tươi, thu hút nhiều HS tham gia.
- Tham gia đầy đủ các hoạt động cấp Quận
=> Kết quả: Các hoạt động tương đối tốt, HS được tham gia vui vẻ, mạnh dạn, tự tin lên rất nhiều.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác:
- Thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;
- Chăm lo chu đáo tới đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động;
- Làm tốt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể;
- Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ.
- Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục, hoạt động xã hội từ thiện. Kết quả cụ thể :
- Kết quả các hoạt  động xã hội từ thiện, nhân đạo: tổng giá trị tiền, hàng, nhu yếu phẩm: 335.725.000đ
- Kết quả nổi bật, những điểm mới sáng tạo trong năm học. Những biện pháp hoặc nguyên nhân đạt được thành tích; các phong trào thi đua đã được áp dụng đạt kết quả cao trong năm học.
- Công tác quản lý của nhà trường được xây dựng kế hoạch cụ thể. BGH thường xuyên đi sâu, đi sát kiểm tra từng hoạt động, chỉ đạo thực hiện kế hoạch có hiệu quả. 
- Quy chế chuyên môn 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc.
- Đổi mới phương pháp dạy học được giáo viên tích cực thực hiện. Chú trọng đến việc nâng cao chất lượng đích thực trong học tập của học sinh.
- Nhà trường quan tâm đầu tư mua sắm nhiều sách tham khảo cho giáo viên, đồ dùng phục vụ giảng dạy ở các khối lớp.
- Hoạt động đọc sách trên thư viện của học sinh và giáo viên có nề nếp. Nhà trường đã trang trí, làm mới 02 khu vực góc thư viện thân thiện.
- Phong trào thi giáo viên dạy giỏi được giáo viên tham gia tích cực. 
- Hoạt động Công đoàn sôi nổi, hiệu quả.
- Khung cảnh nhà trường luôn xanh, sạch, đẹp.
-  Việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước:
- 100% CB-GV-NV thực hiện tốt chủ chương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
- Kết quả: Không có GV vi phạm luật và dạy thêm, học thêm.
Trên đây là Báo cáo thường niên năm 2024 của Trường Tiểu học Vũ Xuân Thiều.
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